5. Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo

Tiêu chuẩn 5.1. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên

Trường hiện đang thực hiện đào tạo 7 nghề trọng điểm theo Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể là: Cấp độ quốc tế: nghề Công nghệ Ô tô; nghề Cơ khí chế tạo; Cấp độ khu vực Asean: nghề Điện công nghiệp; nghề Cơ điện tử; Cấp độ quốc gia: nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; nghề Quản trị Mạng máy tính. (1.2.01 - Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025)
Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình và quy chế đào tạo đối với nghề trọng điểm, trong đó quy định bắt buộc đối với HSSV khi tốt nghiệp phải đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (BS 5.1.01 - Chuẩn đầu ra các nghề trong quy chế đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 của Hiệu trưởng nhà trường; 5.1.01 – Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt giáo dục định hướng hàng năm; 5.1.02 – Mục 2.4.2.18 của sổ tay Giáo dục định hướng) đồng thời đưa chương trình tin học ứng dụng cơ bản gồm 6 mô đun quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông vào chương trình đào tạo các nghề (BS 5.1.02 - Chương trình đào tạo các nghề hệ cao đẳng và Trung cấp của trường; BS 5.1.03 - Hồ sơ đào tạo môn tin học của các lớp thuộc nghề trọng điểm của trường các năm từ 2017 đến 2019). Việc đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với HSSV (bao gồm cả nghề trọng điểm và không trọng điểm) được Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn (5.1.02 – Quyết định số 14/QĐ-LTT-TC ngày 08/ 01/2015 của trường về việc thành lập trung tâm đào tạo Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn) đánh giá và cấp chứng chỉ (BS 5.1.04 - Các Quyết định cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho HSSV các năm 2018 - 2019)
Tại thời điểm đánh giá, trường chưa có lớp HSSV thuộc ngành nghề trọng điểm (được tuyển sau thời điểm thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH) tốt nghiệp, vì vậy điểm đạt của tiêu chuẩn là 2 điểm

Điểm đánh giá tiêu chuẩn 5.1: 2 Điểm
5.2. Tiêu chuẩn 5.2. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên


Trường quy định bắt buộc đối với HSSV khi tốt nghiệp phải đạt trình độ trình độ tiếng Anh tương đương A1 (bậc 1) đối với Trung cấp, tương đương A2 (bậc 2) đối với Cao đẳng theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/BGDĐT ngày 02/12/2008 (BS 5.1.01 - Chuẩn đầu ra các nghề trong quy chế đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 của Hiệu trưởng nhà trường; 5.1.01 – Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt giáo dục định hướng hàng năm; 5.1.03 – Mục 2.4.2.18 của sổ tay Giáo dục định hướng). Việc đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo mẫu chứng chỉ Quốc gia đối với HSSV (bao gồm cả nghề trọng điểm và không trọng điểm) được Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn thực hiện (5.1.01 – Quyết định số 14/QĐ-LTT-TC ngày 08/ 01/2015 của trường về việc thành lập trung tâm đào tạo Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn; BS 5.2.01 - Chương trình đào tạo tiếng Anh của Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn; BS 5.2.02 - Các Quyết định cấp chứng chỉ tiếng Anh cho HSSV các năm 2018 - 2019)
Tại thời điểm đánh giá, trường chưa có lớp HSSV thuộc ngành nghề trọng điểm (được tuyển sau thời điểm thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH) tốt nghiệp, vì vậy điểm đạt của tiêu chuẩn là 2 điểm


Điểm đánh giá tiêu chuẩn 5.2: 2 Điểm
5.4. Tiêu chuẩn 5.4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên

Kiểm tra hồ sơ minh chứng của trường cho thấy: Trường có chủ trường về thực hiện xanh hóa, bảo vệ môi trường với nội dung bao gồm: Xây dựng khuôn viên xanh, Xây dựng chương trình đào tạo xanh, thúc đẩy nghiên cứu xanh, xây dựng cộng đồng xanh, thiết lập văn hóa xanh, lồng ghép vào hệ thống quản lý để triển khai liên tục  trong các năm qua (4.8.04 – Kế hoạch số 1385/KH-LTT ngày 30/12/2017; Kế hoạch số 1442/KH-LTT ngày 28/12/2018; Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12/6/2019 về Xanh hóa đào tạo nghề của trường các năm 2017 - 2019)
Trường đã xây dựng nội dung về Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên (sử dụng năm 2015 - 2016) và Quản lý chất thải (sử dụng từ năm 2017 tới nay) với thời lượng 8 tiết thực hiện trong chương trình môn học Kỹ năng mềm để giảng dạy cho tất cả học sinh sinh viên trúng tuyển của trường trong tuần giáo dục định hướng đầu năm học (4.8.05 – Thời khóa biểu giáo dục định hướng các năm, 2017, 2018, 2019; 4.8.06 - Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả các khóa năm 2015, 2016; 4.8.07 - Chương trình môn học Kỹ năng mềm khóa 2017, 2018, 2019).

Trường đã xây dựng mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”, thời lượng 2 tín chỉ đưa vào chương trình chương trình đào tạo các nghề trọng điểm của trường như: Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (4.8.08 - Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả áp dụng cho các nghề trọng điểm).
Trong quá trình đào tạo, trường đã thực hiện lồng ghép các các nội dung về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên hiệu quả vào các mô đun chuyên môn thuộc chuyên ngành mà HSSV được đào tạo (5.4.01 – Chương trình học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa Động lực; 5.4.02 - Chương trình học phần chuyên đề Máy lạnh– khoa Nhiệt lạnh; 5.4.03 - Chương trình học phần An toàn lao động – khoa May thời trang; 5.4.04 - Chương trình học phần An toàn lao động – khoa Cơ khí; 5.4.05 - Chương trình học phần An toàn điện – khoa Điện – Điện tử). Những học phần này đều được đánh giá kết quả sau khi kết thúc học phần (5.4.06 – Bảng điểm học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa Động lực; 5.4.07 - Bảng điểm học phần chuyên đề máy lạnh – khoa Nhiệt lạnh; 5.4.08 - Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa May thời trang; 5.4.09 - Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa Cơ khí; 5.4.10 - Bảng điểm học phần An toàn điện – khoa Điện – Điện tử).

Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của trường với thành phần bao gồm Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, trưởng đơn vị và các tổ chức thuộc trường để triển khai các nội dung liên quan đến môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên (4.8.02 - Quyết định số 589/QĐ-LTT-TC ngày 31/5/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác xanh hóa đào tạo nghề của trường). Trường cũng thành lập câu lạc bộ Xanh để triển khai các hoạt động hướng dẫn Giáo viên, CNV và HSSV về phân loại rác thải, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường… (4.8.03 - Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19/9/2019 về việc thành lập Câu lạc bộ Xanh của trường), từ năm 2018 đến nay, Đoàn Thanh niên, Hội SV nhà trường đã triển khai 4 ngày “Chủ nhật Xanh”, huy động Đoàn viên, Thanh niên tham gia tổng vệ sinh khuôn viên toàn trường (4.8.01 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh).

Các hoạt động trên đảm bảo cho HSSV của trường có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4: 3 Điểm

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Kiểm tra minh chứng của Trường và tổng hợp các minh chứng bổ sung

1. KIỂM TRA MINH CHỨNG CỦA TRƯỜNG
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã MC
	MC sử dụng chung 
	Tên minh chứng
	Đánh giá của

Đoàn ĐGN
	Ghi chú

(lý do)

	
	
	
	
	
	
	Hợp lệ
	Không hợp lệ
	

	1 
	1
	1
	1.1.01
	
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN gồm:

+ Giấy chứng nhận số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018

+ Giấy chứng nhận số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018

+ Giấy chứng nhận số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018

+ Giấy chứng nhận số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	X
	
	

	2 
	
	
	1.1.02
	
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	X
	
	

	3 
	
	
	1.1.03
	
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	X
	
	

	4 
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	X
	
	

	5 
	
	
	1.1.05
	
	Các quyết định tốt nghiệp năm 2019 
	X
	
	

	6 
	1
	2
	1.2.01
	
	Danh sách ngành nghề trọng điểm của trường kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	X
	
	

	7 
	
	
	
	1.1.01
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN gồm:

+ Giấy chứng nhận số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018

+ Giấy chứng nhận số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018

+ Giấy chứng nhận số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018

+ Giấy chứng nhận số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	X
	
	

	8 
	
	
	
	1.1.02
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	X
	
	

	9 
	
	
	
	1.1.03
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	X
	
	

	10 
	
	
	
	1.1.04
	Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	X
	
	

	11 
	
	
	
	1.1.05
	Các quyết định tốt nghiệp năm 2019 
	X
	
	

	12 
	2
	1
	2.1.01
	
	Kế hoạch đánh giá  chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2017-2018, 2018-2019
	X
	
	

	13 
	
	
	2.1.02
	
	Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2017-2018, 2018-2019
	X
	
	

	14 
	
	
	2.1.03
	
	Bảng thống kê danh sách nhà giáo và trình độ nhà giáo
	X
	
	

	15 
	
	
	2.1.04
	
	Hợp đồng ký kết đào tạo, hồ sơ GV thỉnh giảng
	X
	
	

	16 
	
	
	2.1.05
	
	Quy định số 988/QyĐ-LTT-ĐT ngày 10/9/2019
	X
	
	

	17 
	
	
	2.1.06
	
	Biên bản, kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn
	X
	
	

	18 
	
	
	2.1.07
	
	Báo cáo tổng hoạt động đào tạo năm học
	X
	
	

	19 
	2
	2
	2.2.01
	
	Danh sách lý lịch trích ngang giáo viên toàn trường
	X
	
	

	20 
	
	
	2.2.02
	
	Hồ sơ, lý lịch nhà giáo
	X
	
	

	21 
	
	
	2.2.03
	
	Bảng phân công khối lượng giảng viên hàng năm
	X
	
	

	22 
	
	
	2.2.04
	
	Phiếu đánh giá viên chức người lao động năm học
	X
	
	

	23 
	2
	3
	2.3.01
	
	Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp
	X
	
	

	24 
	
	
	2.3.02
	
	Kế hoạch phân công thực tập tại DN, Danh sách đăng ký thực tập tại DN
	X
	
	

	25 
	
	
	
	2.1.07
	Báo cáo tổng hoạt động đào tạo năm học
	X
	
	

	26 
	
	
	2.3.03
	
	Bảng phân công khối lượng công tác giảng viên năm học
	X
	
	

	27 
	
	
	2.3.04
	
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại DN
	X
	
	

	28 
	
	
	2.3.05
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại DN
	X
	
	

	29 
	2
	4
	2.4.01
	
	Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017
	X
	
	

	30 
	
	
	2.4.02
	
	Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến từ phần mềm PMT-EMS
	X
	
	

	31 
	2
	5
	2.5.01
	
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017
	X
	
	

	32 
	
	
	2.5.02
	
	Thống kê Danh sách về trình độ công nghệ thông tin của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm
	X
	
	

	33 
	2
	6
	2.6.01
	
	Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các ngành trọng điểm
	X
	
	

	34 
	
	
	2.6.02
	
	Thống kê Danh sách về trình độ ngoại ngữ của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm
	X
	
	

	35 
	2
	7
	
	2.5.01
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	X
	
	

	36 
	
	
	2.7.01
	
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	X
	
	

	37 
	
	
	2.7.02
	
	Hồ sơ, bằng cấp của 04 giảng viên
	X
	
	

	38 
	
	
	2.7.03
	
	Biên bản Báo cáo chuyên môn ngành Công nghệ ô tô của tập đoàn Avestos_ Đức
	X
	
	

	39 
	
	
	2.7.04 
	
	Giấy chứng nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức
	X
	
	

	40 
	2
	8
	2.8.01
	
	Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08 tháng 5 năm 2019
	X
	
	

	41 
	
	
	2.8.02
	
	Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013
	X
	
	

	42 
	
	
	
	2.7.01
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	X
	
	

	43 
	3
	1
	3.1.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
	X
	
	

	44 
	
	
	
	3.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
	X
	
	

	45 
	
	
	3.1.02
	
	Biên bản thỏa thuận hợp tác dạy nghề
	X
	
	

	46 
	
	
	3.1.03
	
	Bảng điểm đánh giá môn học của HSSV tại DN
	X
	
	

	47 
	
	
	3.1.04
	
	Biên bản, Hợp đồng hợp tác giữa Nhà trường và DN
	X
	
	

	48 
	
	
	
	2.1.07
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo năm học
	X
	
	

	49 
	3
	2
	
	2.1.07
	Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học
	X
	
	

	50 
	
	
	3.2.01
	
	Biên bản Hội thảo về việc lấy ý kiến về chương trình đào tạo của khoa
	X
	
	

	51 
	
	
	3.2.02
	
	Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo
	X
	
	

	52 
	
	
	3.2.03
	
	Quyết định số 1324/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/12/2017 và Quyết định số                              1320/QĐ-LTT-ĐT ngày 30/11/2018 về ban hành chương trình đào tạo
	X
	
	

	53 
	3
	3
	3.3.01
	
	Biên bản thỏa thuận hợp tác công ty TNHH Lập Phúc hợp tác dạy nghề ngày 18/6/2018; 
	X
	
	

	54 
	
	
	3.3.02
	
	Danh sách sinh viên tham gia thực tập tại DN
	X
	
	

	55 
	
	
	3.3.03 
	
	Chương trình học phần kết hợp đào tạo tại DN; 
	X
	
	

	56 
	
	
	3.3.04 
	
	Bảng điểm môn học đánh giá tại DN
	X
	
	

	57 
	
	
	3.3.05
	
	Danh sách cán bộ DN tham gia đào tạo
	X
	
	

	58 
	
	
	3.3.06
	
	Báo cáo kết quả tổ chức đào tạo thực hành đối với HSSV được đào tạo tại DN
	X
	
	

	59 
	3
	4
	3.4.01
	
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường
	X
	
	

	60 
	
	
	3.4.02
	
	Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2019
	X
	
	

	61 
	
	
	3.4.03
	
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường
	X
	
	

	62 
	
	
	3.4.04
	
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa
	X
	
	

	63 
	
	
	3.4.05
	
	Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường; Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa
	X
	
	

	64 
	
	
	3.4.06
	
	Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa
	X
	
	

	65 
	
	
	3.4.07
	
	Biên bản họp của Hội đồng Trường; Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;  Biên bản họp của Hội đồng Khoa
	X
	
	

	66 
	
	
	
	3.2.02
	Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo
	X
	
	

	67 
	
	
	3.4.08
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa
	X
	
	

	68 
	3
	5
	3.5.01
	
	Hợp đồng đào tạo Trung cấp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	X
	
	

	69 
	
	
	3.5.02
	
	Quyết định mở lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	X
	
	

	70 
	
	
	3.5.03
	
	Quyết định về việc học sinh trúng tuyển nhập học trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	X
	
	

	71 
	
	
	3.5.04
	
	Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	X
	
	

	72 
	
	
	3.5.05
	
	Hồ sơ học viên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tham gia lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018
	X
	
	

	73 
	
	
	3.5.06
	
	Thời khóa biểu học tập của các lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
	X
	
	

	74 
	
	
	3.5.07
	
	Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú
	X
	
	

	75 
	
	
	3.5.08
	
	Đề cương chi tiết môn học Chuyên đề máy giặt, Tủ lạnh, Máy lạnh
	X
	
	

	76 
	
	
	3.5.09 
	
	Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH – XS Thương mại PHANA
	X
	
	

	77 
	
	
	3.5.10 
	
	Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nghề Cắt gọt kim loại
	X
	
	

	78 
	
	
	3.5.11 
	
	Danh sách tham gia bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nghề Cắt gọt kim loại
	X
	
	

	79 
	3
	6
	3.6.01
	
	Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt dự án Thợ điện xanh do tập đoàn Schneider Electric, Pháp và DEG, Đức tài trợ và Bản ghi nhớ số 161SET-MOU-M/1604/02 ngày 29/4/2016
	X
	
	

	80 
	
	
	3.6.02
	
	Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt dự án Kỹ thuật viên Cơđiện chuyên nghiệp do tập đoàn Kone, Phần Lan và DEG Đức tài trợ và Bản ghi nhớ số KVI/MOU/LTTC/001 ngày 23/11/2016
	X
	
	

	81 
	
	
	3.6.03
	
	Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND TP. HCM về phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet tài trợ và Bản ghi nhớ số 191BTC-A-M/1903/02 ngày 12/6/2019
	X
	
	

	82 
	
	
	3.6.04
	
	Biên bản buổi tọa đàm, Danh sách các DN tham gia
	X
	
	

	83 
	
	
	3.6.05
	
	Công văn số 558/LTT-QLKH ngày 28/5/2018 về việc khóa hướng dẫn về sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời
	X
	
	

	84 
	
	
	3.6.06
	
	Tờ trình về công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn giảng viên với chủ đề về “Năng lượng bền vững” từ ngày 11/6-23/6/2018
	X
	
	

	85 
	
	
	3.6.07
	
	Tờ trình về việc tập huấn Công nghệ mô phỏng thực tế ảo - Ngành công nghệ ôtô
	X
	
	

	86 
	
	
	3.6.08
	
	Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 01/3/2018 về việc tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018
	X
	
	

	87 
	
	
	3.6.09
	
	Kế hoạch hội nghị quốc tế ICSS2018 chủ đề “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
	X
	
	

	88 
	3
	7
	3.7.01
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp
	X
	
	

	89 
	
	
	3.7.02
	
	Danh sách đại diện DN tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV
	X
	
	

	90 
	
	
	3.7.03
	
	Danh sách các DN nhận HSSV thực tập tốt nghiệp
	X
	
	

	91 
	
	
	3.7.04
	
	Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại DN
	X
	
	

	92 
	
	
	3.7.05
	
	Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, DN đối với học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp và học sinh sinh viên đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường
	X
	
	

	93 
	
	
	3.7.06 
	
	Báo cáo kết quả khảo sát DN
	X
	
	

	94 
	
	
	
	2.1.07
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo năm học
	X
	
	

	95 
	3
	8
	3.8.01
	
	Quyết định số 1119/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018
	X
	
	

	96 
	
	
	3.8.02
	
	Quyết định số 213/QĐ-LTT-ĐT ngày 14 tháng 03 năm 2018
	X
	
	

	97 
	
	
	3.8.03
	
	Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/06/2018
	X
	
	

	98 
	
	
	3.8.04 
	
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo và HSSV có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp
	X
	
	

	99 
	4
	1
	4.1.01 
	
	Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL
	X
	
	

	100 
	
	
	4.1.02 
	
	Công văn thông báo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH
	X
	
	

	101 
	
	
	4.1.03 
	
	Danh sách đăng ký tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH
	X
	
	

	102 
	
	
	4.1.04 
	
	Các Thông báo nhập học của Sở Nội vụ
	X
	
	

	103 
	4
	2
	4.2.01
	
	 Phần mềm quản lý hành chính điện tử Egov. 
	X
	
	

	104 
	
	
	4.2.02 
	
	Phần mềm PMT-EMS Education – Phần quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý học vụ và thời khóa biểu
	X
	
	

	105 
	
	
	4.2.03
	
	Phần mềm quản lý sách, tài liệu tại thư viện
	X
	
	

	106 
	
	
	4.2.04
	
	Quyết định thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
	X
	
	

	107 
	
	
	4.2.05
	
	Sơ đồ lắp đặt hệ thống camera, Bảng Danh mục thiết bị
	X
	
	

	108 
	
	
	4.2.06
	
	Hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự  Epmis
	X
	
	

	109 
	
	
	4.2.07
	
	Hệ thống quản lý cán bộ công chức
	X
	
	

	110 
	
	
	4.2.08
	
	Phần mềm Thi đua – khen thưởng
	X
	
	

	111 
	
	
	4.2.09
	
	Phần mềm IMAS
	X
	
	

	112 
	
	
	4.2.10
	
	Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
	X
	
	

	113 
	
	
	4.2.11
	
	Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế
	X
	
	

	114 
	
	
	4.2.12
	
	Phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	X
	
	

	115 
	
	
	4.2.13
	
	Phần mềm đấu thầu điện tử
	X
	
	

	116 
	4
	3
	4.3.01 
	
	Đường link website tiếng Anh
	X
	
	

	117 
	
	
	4.3.02 
	
	Đường link website tiếng Việt
	X
	
	

	118 
	
	
	4.3.03 
	
	Các đường link giới thiệu chung về nhà trường
	X
	
	

	119 
	
	
	4.3.04 
	
	Các đường link giới thiệu về các Khoa và các phòng ban chức năng
	X
	
	

	120 
	
	
	
	4.2.04
	Quyết định thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
	X
	
	

	121 
	
	
	4.3.05 
	
	Đường link các bài viết về tuyển sinh của Nhà trường
	X
	
	

	122 
	
	
	4.3.06 
	
	Đường link các bài viết về các thông báo Đào tạo dành cho học sinh, sinh viên
	X
	
	

	123 
	
	
	4.3.07 
	
	Đường link các clip ngắn giới thiệu từng Khoa, ngành nghề của trường
	X
	
	

	124 
	
	
	4.3.08 
	
	Đường link phần liên hệ online
	X
	
	

	125 
	
	
	4.3.09 
	
	Quyết định thành lập Ban
	X
	
	

	126 
	4
	4
	4.4.01 
	
	Thông báo số 998/TB-LTT-QLKH ngày 06/10/2017
	X
	
	

	127 
	
	
	4.4.02 
	
	Thông báo số 240/TB-LTT-QLKH ngày 23/3/2018
	X
	
	

	128 
	
	
	4.4.03 
	
	Thông báo số 933/TB-LTT-QLKH ngày 31/8/2018 
	X
	
	

	129 
	
	
	4.4.04
	
	Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018
	X
	
	

	130 
	
	
	4.4.05
	
	Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019
	X
	
	

	131 
	
	
	
	3.6.07
	Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 01/3/2018 về tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018
	X
	
	

	132 
	
	
	4.4.06
	
	Thông báo số 268/TB-LTT-QLKH ngày 29/3/2018 về mời viết bài tham luận phục vụ hội nghị quốc tế SCIC2018
	X
	
	

	133 
	
	
	4.4.07
	
	Quyết định số 22147/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/7/2019 về tặng Giấy Khen cho các thiết bị đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019
	X
	
	

	134 
	
	
	4.4.08
	
	Quyết định số 1295/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tặng Bằng khen
	X
	
	

	135 
	
	
	4.4.09
	
	Báo cáo số 1120/BC-LTT-QLKH ngày 04/11/2017
	X
	
	

	136 
	
	
	4.4.10
	
	Báo cáo số 273/BC-LTT-QLKH ngày 30/3/2018
	X
	
	

	137 
	
	
	
	4.4.04
	Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018
	X
	
	

	138 
	
	
	4.4.11 
	
	Báo cáo số 1143/BC-LTT-QLKH ngày 18/10/2018
	X
	
	

	139 
	
	
	4.4.12 
	
	Báo cáo Sở khoa học và công nghệ về thực hiện điều tra tiềm lực KH và CN của các tổ chức KH và CN năm 2019
	X
	
	

	140 
	
	
	
	4.4.05
	Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019
	X
	
	

	141 
	
	
	4.4.13 
	
	Báo cáo số 1157/BC-LTT-QLKH ngày 03/10/2019
	X
	
	

	142 
	4
	5
	4.5.01 
	
	Văn bản số 90/HHGDNN-VP ngày 29/9/2017
	X
	
	

	143 
	
	
	4.5.02 
	
	Văn bản số 103/HGDNN-VP ngày 15/5/2018
	X
	
	

	144 
	
	
	4.5.03 
	
	Văn bản số 118/HGDNN-VP ngày 27/3/2019 về Hội phí năm 2019
	X
	
	

	145 
	
	
	4.5.04 
	
	Quyết định 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND TP.HCM về phê duyệt dự án Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp do tập đoàn Kone, Phần Lan và DEG Đức tài trợ; 
	X
	
	

	146 
	
	
	
	3.6.02
	 Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt dự án Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp do tập đoàn Kone, Phần Lan và DEG Đức tài trợ và Bản ghi nhớ số KVI/MOU/LTTC/001 ngày 23/11/2016
	X
	
	

	147 
	
	
	
	3.6.01
	Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt dự án Thợ điện xanh do tập đoàn Schneider Electric, Pháp và DEG, Đức tài trợ và Bản ghi nhớ số 161SET-MOU-M/1604/02 ngày 29/4/2016
	X
	
	

	148 
	
	
	4.5.05 
	
	Thông báo số 137/TB-LTT-QLKH ngày 12/02/2018 về tổ chức khóa 7 lớp đào tạo nghề Điện thuộc dự án “Thợ Điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tài trợ
	X
	
	

	149 
	
	
	
	3.6.03
	Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND TP. HCM về phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet tài trợ và Bản ghi nhớ số 191BTC-A-M/1903/02 ngày 12/6/2019
	X
	
	

	150 
	
	
	4.5.06 
	
	Thông báo số1049/TB-LTT-MTT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức  Khóa 1 lớp đào nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ
	X
	
	

	151 
	
	
	
	3.6.05
	Tờ trình về công tác tổ chức lớp tập huấn giảng viên với chủ đề về “Năng lượng bền vững” từ ngày 11/6-23/6/2018
	X
	
	

	152 
	
	
	4.5.07 
	
	Thông báo số 211/TB-LTT-QLKH ngày 13/3/2018 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Quốc Gia Kunsan, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	X
	
	

	153 
	
	
	4.5.08 
	
	Thông báo số 485/TB-LTT-QLKH ngày 14/5/2019  về học bổng Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc dành cho Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	X
	
	

	154 
	
	
	4.5.09
	
	Công văn số 1324/LTT-QLKH ngày 01/12/2018 về báo cáo diễn giả nước ngoài tham gia Hội nghị quốc tế ICSS2018
	X
	
	

	155 
	
	
	
	4.4.05
	Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020
	X
	
	

	156 
	
	
	4.5.10 
	
	Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018
	X
	
	

	157 
	4
	6
	4.6.01
	
	Các quyết định ban hành quy định
	X
	
	

	158 
	
	
	4.6.02
	
	Quy trình, thủ tục thực hiện công việc
	X
	
	

	159 
	
	
	4.6.03
	
	Quyết định số 244-QĐ-LTT-TC ngày 23/3/2018
	X
	
	

	160 
	
	
	4.6.04
	
	Kế hoạch số 248/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 26/3/2018
	X
	
	

	161 
	
	
	4.6.05
	
	Danh sách cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về công tác ĐBCL cơ sở GDNN
	X
	
	

	162 
	
	
	4.6.06
	
	Báo cáo số 672/BC-LTT-KTĐBCL ngày 26/6/2018
	X
	
	

	163 
	
	
	4.6.07
	
	Báo cáo hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	X
	
	

	164 
	
	
	4.6.08
	
	Giấy chứng nhận đạt chuẩn theo hện thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của tổ chức Afnor
	X
	
	

	165 
	4
	7
	4.7.01 
	
	Danh mục thiết bị an toàn tối thiểu cho từng ngành; Danh mục thiết bị an toàn hiện có
	X
	
	

	166 
	
	
	4.7.02 
	
	Nội qui xưởng thực tập, Nội qui sử dụng thiết bị
	X
	
	

	167 
	
	
	4.7.03 
	
	Bảng hướng dẫn thực hành thiết bị
	X
	
	

	168 
	
	
	4.7.04 
	
	Biên bản kiểm tra thiết bị PCCC
	X
	
	

	169 
	
	
	4.7.05 
	
	Kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị
	X
	
	

	170 
	
	
	4.7.06 
	
	Danh mục trang bị hàng năm
	X
	
	

	171 
	
	
	
	3.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành
	X
	
	

	172 
	
	
	4.7.07 
	
	Kế hoạch và kết quả cuộc thi
	X
	
	

	173 
	4
	8
	4.8.01
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh
	X
	
	

	174 
	
	
	4.8.02
	
	Quyết định số 589/QĐ-LTT-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019
	X
	
	

	175 
	
	
	4.8.03
	
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019
	X
	
	

	176 
	
	
	4.8.04
	
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019
	X
	
	

	177 
	
	
	4.8.05
	
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019
	X
	
	

	178 
	
	
	4.8.06
	
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	X
	
	

	179 
	
	
	4.8.07
	
	Kế hoạch 991/KH-LTT ngày 10 tháng 9 năm 2019
	X
	
	

	180 
	4
	9
	4.9.01 
	
	Quy hoạch 1/500, Bản vẽ quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, Giấy chứng nhận chủ quyền
	X
	
	

	181 
	
	
	4.9.02 
	
	Các Quyết định về Ban hành Nội quy đối với HSSV, Quy định tổ chức và hoạt động của tổ tự quản học sinh sinh viên ký túc xá, Nội quy Ký túc xá
	X
	
	

	182 
	
	
	4.9.03 
	
	Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương
	X
	
	

	183 
	
	
	4.9.04 
	
	Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho SV là người khuyết tật
	X
	
	

	184 
	
	
	4.9.05 
	
	Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương
	X
	
	

	185 
	
	
	4.9.06 
	
	Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
	X
	
	

	186 
	
	
	4.9.07 
	
	Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
	X
	
	

	187 
	
	
	4.9.08 
	
	Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các DN tài trợ hàng năm
	X
	
	

	188 
	
	
	4.9.09 
	
	Thông báo nhận và xét hồ sơ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”, Quyết định thành lập và quy chế hoạch động quỹ học bổng Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường
	X
	
	

	189 
	
	
	4.9.10 
	
	Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic giỏi nghề
	X
	
	

	190 
	
	
	4.9.11 
	
	Quyết định về khen thưởng thủ  khoa tuyển sinh
	X
	
	

	191 
	
	
	4.9.12 
	
	Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học 2017-2018, 2018- 2019
	X
	
	

	192 
	
	
	4.9.13 
	
	Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học 2017-2018, 2018- 2019
	X
	
	

	193 
	
	
	4.9.14 
	
	Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề
	X
	
	

	194 
	
	
	4.9.15 
	
	Quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học
	X
	
	

	195 
	
	
	4.9.16 
	
	Quyết định Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm
	X
	
	

	196 
	
	
	4.9.17 
	
	Phiếu khảo sát Tân sinh viên
	X
	
	

	197 
	
	
	4.9.18 
	
	Kế hoạch tổ chức ; Biên bản gặp gỡ, đối thoại
	X
	
	

	198 
	4
	10
	
	4.9.01 
	Quy hoạch 1/500, Bản vẽ quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, Giấy chứng nhận chủ quyền
	X
	
	

	199 
	
	
	4.10.01
	
	Các kế hoạch tổ chức
	X
	
	

	200 
	
	
	4.10.02
	
	Báo cáo tổng hợp về khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các hoạt động dịch vụ, phục vụ HSSV hàng năm
	X
	
	

	201 
	
	
	4.10.03
	
	Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
	X
	
	

	202 
	
	
	4.10.04
	
	Biên bản kiểm tra ATVSTP
	X
	
	

	203 
	
	
	4.10.05
	
	Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học 2018-2019, 2019-2020
	X
	
	

	204 
	
	
	4.10.06
	
	Kết quả khám sức khỏe năm học 2018-2019, 2019-2020
	X
	
	

	205 
	
	
	4.10.07
	
	Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV năm học 2018-2019, 2019-2020
	X
	
	

	206 
	
	
	4.10.08
	
	Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2018-2019, 2019-2020
	X
	
	

	207 
	
	
	4.10.09
	
	Nhiệm vụ của GVCN/CVHT theo các bậc đào tạo theo năm học 2018-2019, 2019-2020
	X
	
	

	208 
	
	
	4.10.10
	
	Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB, GV, NV trong trường
	X
	
	

	209 
	
	
	4.10.11
	
	Quyết định về việc Ban hành quy định sử dụng thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn thanh niên – Hội SV trường
	X
	
	

	210 
	
	
	4.10.12
	
	Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018, 2019
	X
	
	

	211 
	
	
	4.10.13
	
	Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm
	X
	
	

	212 
	
	
	4.10.14
	
	Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập năm học 2018-2019, 2019-2020. 
	X
	
	

	213 
	
	
	4.10.15
	
	Quyết định thành lập trung tâm
	X
	
	

	214 
	
	
	4.10.16
	
	vieclam.lttc.edu.vn
	X
	
	

	215 
	
	
	4.10.17
	
	Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh với Công an phường 4, quận Tân Bình về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường
	X
	
	

	216 
	4
	11
	4.11.01 
	
	Danh sách thiết bị phòng thực hành Thợ điện xanh
	X
	
	

	217 
	
	
	4.11.02 
	
	Chương trình đào tạo giảng viên Điện cơ bản và Năng lượng bền vững
	X
	
	

	218 
	
	
	4.11.03 
	
	Bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định công nhận hoàn thành khóa học, danh sách GV được cấp chứng chỉ
	X
	
	

	219 
	
	
	4.11.04 
	
	Danh sách học viên tham gia lớp Năng lượng bền vững – năng lượng mặt trời và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam
	X
	
	

	220 
	
	
	4.11.05 
	
	Báo cáo số 1030/LTT-QLKH ngày 26/9/2018, Phiếu điểm danh lớp học chương trình đào tạo
	X
	
	

	221 
	5
	1
	5.1.01
	
	Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt giáo dục định hướng hàng năm
	X
	
	

	222 
	
	
	5.1.02
	
	Mục 2.4.2.18 của sổ tay Giáo dục định hướng
	X
	
	

	223 
	5
	3
	
	2.5.01
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	
	X
	Không phù hợp với nội hàm tiêu chuẩn

	224 
	
	
	
	2.7.01
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	X
	
	

	225 
	
	
	5.3.01
	
	Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	X
	
	

	226 
	
	
	5.3.02
	
	Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	X
	
	

	227 
	
	
	5.3.03
	
	Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019
	X
	
	

	228 
	5
	4
	5.4.01
	
	Chương trình học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực
	X
	
	

	229 
	
	
	5.4.02
	
	Chương trình học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh;
	X
	
	

	230 
	
	
	5.4.03
	
	Chương trình học phần An toàn lao động – khoa may thời trang
	X
	
	

	231 
	
	
	5.4.04
	
	Chương trình học phần An toàn lao động – khoa cơ khí
	X
	
	

	232 
	
	
	5.4.05
	
	Chương trình học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử
	X
	
	

	233 
	
	
	5.4.06
	
	Bảng điểm học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực
	X
	
	

	234 
	
	
	5.4.07
	
	Bảng điểm học phần chuyên đề máy lạnh – khoa nhiệt lạnh
	X
	
	

	235 
	
	
	5.4.08
	
	Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa may thời trang
	X
	
	

	236 
	
	
	5.4.09
	
	Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa cơ khí
	X
	
	

	237 
	
	
	5.4.10
	
	Bảng điểm học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử
	X
	
	

	238 
	
	
	
	4.8.04
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019
	X
	
	

	239 
	
	
	
	4.8.02
	Quyết định số 589/QĐ-LTT-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019
	X
	
	

	240 
	
	
	
	4.8.05
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019
	X
	
	

	241 
	
	
	
	4.8.06
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	X
	
	

	242 
	
	
	
	4.8.03
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019 về thành lập Câu lạc bộ Xanh của của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	X
	
	

	243 
	
	
	
	4.8.01
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh
	X
	
	

	244 
	5
	5
	5.5.01
	
	Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/06/2018
	X
	
	

	245 
	
	
	5.5.02
	
	Kế hoạch 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019
	
	X
	Trùng với 5.3.01

	246 
	
	
	5.5.03
	
	Danh sách HSSV tốt nghiệp được khảo sát
	X
	
	

	247 
	
	
	5.5.04
	
	Danh sách DN được khảo sát
	X
	
	

	248 
	
	
	5.5.05
	
	Phiếu khảo sát DN năm 2018 và năm 2019
	X
	
	

	249 
	
	
	5.5.06
	
	Báo cáo kết quả khảo sát DN
	X
	
	


2. MINH CHỨNG DO ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI YÊU CẦU BỔ SUNG

	Số

TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã MC
	MC sử dụng chung 
	Tên minh chứng

	1 
	1
	1
	BS 1.1.01  
	
	Bản tổng hợp ngành nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	2 
	
	
	BS 1.1.02 
	
	Các Quyết định mở lớp đào tạo và danh sách HSSV nhập học các lớp năm 2017 và 2018

	3 
	
	
	BS 1.1.03  
	
	Kế hoạch đào tạo các khóa tuyển sinh trong các năm 2017 và 2018

	4 
	
	
	BS 1.1.04 
	
	Thống kê thời gian thực học trong năm 2019 của các lớp tuyển mới năm 2019

	5 
	
	
	BS 1.1. 05 
	
	Kế hoạch đào tạo các khóa tuyển sinh trong các năm 2019

	6 
	1
	2
	
	BS 1.1.01  
	Bản tổng hợp ngành nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	7 
	
	
	
	BS 1.1.02 
	Các Quyết định mở lớp đào tạo và danh sách HSSV nhập học các lớp năm 2017 và 2018

	8 
	
	
	
	BS 1.1.03  
	Kế hoạch đào tạo các khóa tuyển sinh trong các năm 2017 và 2018

	9 
	
	
	
	BS 1.1.04 
	Thống kê thời gian thực học trong năm 2019 của các lớp tuyển mới năm 2019

	10 
	
	
	
	BS 1.1. 05 
	Kế hoạch đào tạo các khóa tuyển sinh trong các năm 2019

	11 
	2
	3
	BS 2.3.01
	
	Phiếu nhận xét thực tập

	12 
	
	
	BS 2.3.02
	
	Thông báo và biểu mẫu thực tập của nhà giáo

	13 
	2
	5
	BS 2.5.01
	
	Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các ngành trọng điểm

	14 
	2
	7
	BS 2.7.01
	
	Các văn bản làm việc của Đoàn thẩm định và chuyên gia nước ngoài tại Trường

	15 
	2
	8
	BS 2.8.01 
	
	Hồ sơ tham gia chuyển giao của giảng viên

	16 
	
	
	BS 2.8.02 
	
	Báo cáo kết quả tham dự khóa đào tạo của Trường

	17 
	
	
	BS 2.8.03 
	
	Báo cáo của viên chức đi học tập tại nước ngoài

	18 
	3
	1
	BS 3.1.01 
	
	Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; 2019-2020

	19 
	
	
	BS 3.1.02
	
	Bảng thống kê giờ thực hành và thực hành tại doanh nghiệp các chương trình đào tạo

	20 
	
	
	BS 3.1.03
	
	Tờ trình về việc hợp tác dạy nghề giữa Nhà trường với doanh nghiệp.

	21 
	
	3
	BS 3.3.01
	
	Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ Chế tạo máy.

	22 
	
	
	BS 3.3.02
	
	Chương trình học phần Đồ án Nguyên lý – Chi tiết máy.

	23 
	
	8
	BS 3.8.01
	
	Kế hoạch số 1138/KH-LLT-TTQHDN về việc Khảo sát doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và HS-SV có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2018

	24 
	
	
	BS 3.8.02
	
	Phiếu khảo sát HS-SV có việc làm sau tốt nghiệp

	25 
	
	
	BS 3.8.03
	
	Báo cáo kết quả phân tích phiếu khảo sát HS-SV có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp

	26 
	4
	2
	BS 4.2.01
	
	Quy chế Quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức TP HCM ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của UBND TP HCM

	27 
	4
	4
	BS 4.4.01 
	
	Hợp đồng hợp tác giữa Trường CĐ Lý Tự Trọng và các Trường; 

	28 
	
	
	BS 4.4.02
	
	Các chương trình chuyển giao 

	29 
	
	
	BS 4.4.03 
	
	Báo cáo kết quả các khóa đào tạo, các chương trình chuyển giao

	30 
	4
	5
	BS 4.5.01 
	
	Giấy chứng nhận tham gia/ thành viên các hiệp hội/ tổ chức của Trường CĐ Lý Tự Trọng

	31 
	4
	6
	BS.4.6.01
	
	Danh mục Tài liệu áp dụng từ 20/12/2018 tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM

	32 
	
	
	BS.4.6.02
	
	Báo cáo Thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2018

	33 
	
	
	BS.4.6.03
	
	Kế hoạch Xây dựng, Vận hành, Đánh giá  Cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2019

	34 
	
	
	BS.4.6-04
	
	Danh mục Tài liệu áp dụng từ 01/11/2019 tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM 

	35 
	
	
	BS.4.6.05
	
	Báo cáo Thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng 

	36 
	4
	8
	BS.4.8.01 
	
	Kế hoạch Xây dựng nhà trường văn hóa, an toàn, lành mạnh, thân thiện; môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2018-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Ngày 30/12/2017

	37 
	4
	9
	BS.4.9.01
	
	CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HSSV của trường

	38 
	5
	1
	BS 5.1.01
	
	Chuẩn đầu ra các nghề trong quy chế đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 của Hiệu trưởng nhà trường

	39 
	
	
	BS 5.1.02 
	
	- Chương trình đào tạo các nghề hệ cao đẳng và Trung cấp của trường

	40 
	
	
	BS 5.1.03  
	
	Hồ sơ đào tạo môn tin học của các lớp thuộc nghề trọng điểm của trường các năm từ 2017 đến 2019

	41 
	
	
	BS 5.1.04  
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